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NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chi tiết thi

hành một số điều của Luật Di sản văn hóa.

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứLuật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi và đối tượng điều chỉnh.

Nghịđịnh này quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa, bao gồm việcbảo vệ và phát huy giá

trị di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể;việc mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; tổ

chức và hoạt động của bảotàng; trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ

quanthuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp trongviệc thực hiện Luật Di sản văn

hóa; việc khen thưởng đối với tổ chức, cá nhânphát hiện và giao nộp di vật, cổ vật,

bảo vật quốc gia.

Điều 2.Di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể.

1.Di sản văn hóa phi vật thể bao gồm:

a.Tiếng nói, chữ viết;

b.Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học quy định tại Điều 47 của Bộ Luật Dân sự về các loại

hìnhtác phẩm được bảo hộ có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học;

c.Ngữ văn truyền miệng bao gồm thần thoại, tục ngữ, ngạn ngữ, thành ngữ, câu đố,ngụ ngôn, ca dao,

truyện thơ dân gian, sử thi, trường ca, văn tế, lời khấn vàcác hình thức ngữ văn truyền miệng khác;
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d.Diễn xướng dân gian bao gồm âm nhạc, múa, sân khấu, trò nhại, giả trang, diễnthời trang, diễn người

đẹp, hát đối, trò chơi và các hình thức diễn xướng dângian khác;

đ.Lối sống, nếp sống thể hiện qua khuôn phép ứng xử - đối nhân - xử thế: luậttục, hương ước, chuẩn mực

đạo đức, nghi lễ trong ứng xử với tổ tiên, với ôngbà, với cha mẹ, với thiên nhiên, ma chay, cưới xin, lễ đặt

tên, hành động vàlời chào mời và các phong tục, tập quán khác;

e.Lễ hội truyền thống bao gồm lễ hội có nội dung đề cao tinh thần yêu nước, yêuthiên nhiên, lòng tự hào

dân tộc, truyền thống chống ngoại xâm, tôn vinh các vịanh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, ca ngợi tinh

thần cần cù lao động sáng tạocủa nhân dân, đề cao lòng nhân ái, khát vọng tự do, hạnh phúc, tinh thần

đoànkết cộng đồng;

g.Nghề thủ công truyền thống;

h.Tri thức văn hóa dân gian bao gồm tri thức về y, dược học cổ truyền, về văn hóaẩm thực, về thiên nhiên

và kinh nghiệm sản xuất, về binh pháp, về kinh nghiệmsáng tác văn nghệ (học thuật), về trang phục

truyền thống, về đất, nước, thờitiết, khí hậu, tài nguyên, về sông, biển, núi, rừng và các tri thức dân

giankhác.

2.Di sản văn hóa vật thể bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi là di tích), di

vật,cổ vật, bảo vật quốc gia.

3.Giá trị đặc biệt quý hiếm của bảo vật quốc gia được thể hiện bằng các tiêu chísau đây:

a.Hiện vật nguyên gốc, độc bản;

b.Hình thức độc đáo;

c.Có giá trị tiêu biểu về lịch sử,văn hóa, khoa học thể hiện:

Làvật chứng của một sự kiện lớn hoặc gắn bó với cuộc sống, sự nghiệp của anh hùngdân tộc, danh nhân

kiệt xuất;

Làtác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng - nhân văn, giá trị thẩm mỹvà hình thức thể hiện tiêu

biểu cho một khuynh hướng, một phong cách, một thờiđại;

Làsản phẩm được phát minh, sáng chế tiêu biểu có giá trị thực tiễn cao, có tácdụng thúc đẩy xã hội phát

triển ở một giai đoạn lịch sử nhất định;

d.Được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận sau khi có ý kiến thẩm định củaHội đồng di sản văn

hóa quốc gia.

Điều 3.Chính sách của Nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Nhànước bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa thông qua các chính sách sauđây:

1.Xây dựng và thực hiện chương trình mục tiêu bảo tồn các di sản văn hóa tiêubiểu;



2.Khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ và phát huy giátrị di sản văn hóa; thực

hiện các chính sách ưu đãi về tinh thần và vật chấtđối với nghệ nhân, nghệ sĩ nắm giữ và có công phổ biến

nghệ thuật truyền thống,bí quyết nghề nghiệp có giá trị đặc biệt.

3.Nghiên cứu áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào các hoạt động sau đây:

a.Thăm dò, khai quật khảo cổ; bảo quản, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị ditích;

b.Thẩm định, bảo quản hiện vật và chỉnh lý, đổi mới nội dung trưng bày, hình thứcthông tin bảo tàng;

c.Sưu tầm, lưu giữ và phổ biến giá trị di sản văn hóa phi vật thể; thành lập ngânhàng dữ liệu về di sản văn

hóa phi vật thể.

4.Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực bảo vệ và phát huygiá trị di sản văn hóa;

5.Khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoàiđóng góp về tinh thần

và vật chất hoặc trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệvà phát huy giá trị di sản văn hóa;

6.Mở rộng các hình thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trịdi sản văn hóa; xây dựng

và thực hiện các dự án hợp tác quốc tế theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 4.Những hành vi vi phạm làm sai lệch di sản văn hóa và đào bới trái phép địa điểmkhảo cổ.

1.Tuyên truyền, phổ biến, trình diễn sai lệch nội dung và giá trị của di sản vănhoá phi vật thể.

2.Làm thay đổi yếu tố nguyên gốc của di sản văn hóa như đưa thêm, di dời, thayđổi hiện vật trong di tích

hoặc tu bổ, phục hồi không đúng vơi các yếu tốnguyên gốc của di tích và các hành vi khác khi chưa được

phép của cơ quan nhà nướccó thẩm quyền về văn hóa - thông tin, tuyên truyền, giới thiệu sai lệch về

nộidung và giá trị của di tích.

3.Làm thay đổi môi trường cảnh quan như chặt cây, phá đá, đào bới, xây dựng trái phép và các hành vi

khácgây ảnh hưởng xấu đến di sản văn hóa.

4.Những trường hợp sau đây bị coi là đào bới trái phép địa điểm khảo cổ:

a.Tự ý đào bới, tìm kiếm di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong khu vực bảo vệ ditích và địa điểm khảo cổ

như di chỉ cư trú, mộ táng, công xưởng chế tác côngcụ, thành lũy và các địa điểm khảo cổ khác;

b.Tự ý tìm kiếm, trục vớt các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia còn chìm đắm dướinước.

Chương II

BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

Điều 5.Điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại và tư liệu hóa di sản văn hóa phi vậtthể.

1.Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin có tráchnhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm từ

ngân sách sự nghiệp của địa phương và tổchức điều tra, phát hiện, thống kê, phân

loại và lập hồ sơ di sản văn hóa phivật thể.



2.Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ đạo việc tổ chức lập hồ sơdi sản văn hóa phi vật thể ở địa phương.

3.Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin quy định cụthể việc lập hồ sơ khoa học về các di

sản văn hóa phi vật thể.

Điều 6.Lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam để đề nghị Tổ chức Giáo dục,

Khoa học và Vănhóa của Liên hợp quốc công nhận là di sản văn hóa thế giới.

1.Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu được lựa chọn theo các tiêu chí sau đây:

a.Có giá trị đặc biệt về lịch sử,văn hóa, khoa học;

b.Có phạm vi và mức độ ảnh hưởngmang tính quốc gia và quốc tế về lịch sử, văn

hóa, khoa học;

c.Phản ánh nguồn gốc và vai trò của di sản văn hóa phi vật thể đối với cộng đồngtrong quá khứ và hiện

tại;

d.Thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo và là cơ sở cho sự sáng tạo nhữnggiá trị văn hóa mới.

2.Trình tự, thủ tục lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu:

a.Căn cứ tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chứcchỉ

đạo việc lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu theo đề nghị bằngvăn bản của

chủ sở hữu và Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin;

b.Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi códi sản văn hóa gửi hồ sơ đến Bộ trưởngBộ

Văn hóa - Thông tin để Hội đồngDi sản văn hóa quốc gia tiến hành thẩm định;

c.Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hội đồng Di sản văn hóaquốc gia tiến hành thẩm

định và có ý kiến bằng văn bản;

d.Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin trình Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định.

3.Hồ sơ về di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trình Thủ tướng Chính phủ baogồm:

a.Đơn đề nghị của chủ sở hữu di sản văn hóa phi vật thể và văn bản đồng ý củaGiám đốc Sở Văn hóa -

Thông tin địa phươngnơi có di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu;

b.Các tài liệu về di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu có liên quan theo quy định của Tổ chức Giáo dục,

Khoa học và Vănhóa của Liên hợp quốc (UNESCO);

c.Văn bản thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia;

d.Văn bản đề nghị của Bộtrưởng Bộ Văn hóa - Thông tin trình Thủ tướngChính phủ.

Bộtrưởng Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn cụ thể việc lập hồ sơ di sản văn hóaphi vật thể tiêu biểu.



4.Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin có tráchnhiệm "gửi hồ sơ di sản văn hoá phi vật

thể tiêu biểu sau khi có quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ để đề nghị Tổ chức Giáo

dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc công nhận làdi sản văn hóa thế giới; báo cáo Thủ tướng

Chính phủ và thông báo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chủsở hữu di sản văn

hóa phi vật thể về quyết định của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Vănhóa của liên

hợp quốc đối với di sản văn hóa phi vật thể đó.

Điều 7.Những biện pháp cần thiết để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vậtthể.

Nhànước bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thông qua các biệnpháp sau đây:

1.Tổ chức thực hiện các dự án nghiêncứu, sưu tầm, thống kê phân loại các di sản

văn hóa phi vật thể trong phạm vitoàn quốc;

2.Tiến hành sưu tầm, thống kê, phân loại thường xuyên và định kỳ về di sản vănhóa phi vật thể;

3.Tăng cường việc truyền dạy, phổ biến, xuất bản, trình diễn và phục dựng cácloại hình di sản văn hóa phi

vật thể;

4.Đầu tư và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sảnvăn hóa phi vật thể; ngăn

chặn nguy cơ làm maimột, thất truyền di sản văn hóa phi vật thể;

5.Mở rộng các hình thức xã hội hóatrong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn

hóa phi vật thể;

6.Thực hiện việc thẩm định miễn phí, hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ lưu giữ, bảoquản di sản văn hóa phi

vật thể theo đề nghị của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữudi sản văn hóa phi vật thể đó.

Điều 8.Bảo vệ và phát triển di sản văn hóa phi vật thể dưới hình thức tiếng nói, chữviết của các dân tộc

ởViệt Nam.

Nhànước bảo vệ và phát triển tiếng nói, chữ viết của các dân tộc Việt Nam thôngqua các biện pháp sau

đây:

1.Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, lưugiữ tiếng nói, chữ viết của cộng đồng các dân tộc

Việt Nam;

2.Có chính sách hỗ trợ việc phổ biến, giảng dạy để duy trì và phát triển tiếngnói, chữ viết của cộng đồng

các dân tộc Việt Nam;

3.Tổ chức các hoạt động nghiên cứu,thông tin tuyên truyền, ban hành các văn bản

quy phạm pháp luật và các hoạtđộng khác để giữ gìn và phát triển sự trong sáng của

tiếng Việt.


